
BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG 

CƯ R4 – GOLDMARK CITY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO QUỸ ĐIỀU HÒA 

  Kính gửi Quý cư dân tòa R4 Goldmark City 

BQT R4 xin được gửi tới Quý cư dân báo cáo quỹ điều hòa và danh 

sách cư dân chưa nộp quỹ điều hòa đến ngày 31/05/2025 

 

Tổng hợp thu chi quỹ điều hòa cập nhật từ ngày 27/07/2024 đến ngày 31/05/2025: 

Diễn giải  Thu  Chi Tồn 

BQT khóa 2 chuyển tiền tồn quỹ điều hòa 3,724,000   

Tổng thu quỹ tòa theo danh sách đính kèm 71,500,000   

Trả lại tiền 02 căn hộ đóng 02 lần theo 

danh sách đính kèm 
 2,000,000  

Tồn quỹ 77,224,000 2,000,000 75,224,000 

 

 

 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

                                                                                          ĐỖ THỊ LƯƠNG 



STT
NGÀY 

THÁNG
SỐ CĂN

SỐ 
TẦNG

DIỄN GIẢI  THU   CHI  TỒN 

CỘNG PHÁT SINH 77,224,000         2,000,000        75,224,000       

1 27/07/2024 Chị Chi chuyển quỹ điều hòa 3,724,000           3,724,000         

2 20/08/2024
0610 06

Căc 0610 Vũ Đại Phong đóng quỹ điều 
hòa 1,000,000           4,724,000         

3 20/08/2024 3502 35 Căn 3502 đóng quỹ điều hòa 1,000,000           5,724,000         

4 20/08/2024
3402 34

Căn 3402 Trần Thị Thu Hà đóng quỹ 
điều hòa 1,000,000           6,724,000         

5 21/08/2024 3411 34 Căn 3411 đóng quỹ điều hòa 1,000,000           7,724,000         

6 21/08/2024 4002 40 Căn 4002 Nguyễn Nho Bắc 1,000,000           8,724,000         

7 21/08/2024 3904 39 Căn 3904 Nguyễn Ánh Hồng 1,000,000           9,724,000         

8 22/08/2024 12A09 12 Căn 12A09 đóng quỹ điều hòa 1,000,000           10,724,000       

9 22/08/2024 1508 15 Căn 1508 đóng quỹ điều hòa 1,000,000           11,724,000       

10 23/08/2024 3810 38 Căn 3810 Đồng Thị Linh 1,000,000           12,724,000       

11 26/08/2024 3404 34 Căn 3404 PARK SU JUNG 1,000,000           13,724,000       

12 27/08/2024 3514 35 Căn 3514 Phạm Thị Mai Anh 1,000,000           14,724,000       

13 10/09/2024 1014 10 Trần Văn Chiến 1,000,000           15,724,000       

14 11/09/2024 1007 10 Đinh Tiến Thành 1,000,000           16,724,000       

15 12/09/2024 3507 35 Đỗ Xuân Trường 1,000,000           17,724,000       

16 13/09/2024 3508 35 Phí Công Hoàng 1,000,000           18,724,000       

17 18/09/2024 3902 39 Căn 3902 đóng quỹ điều hòa 1,000,000           19,724,000       

18 18/09/2024 3910 39 Dương Thị Thanh Tuyền 1,000,000           20,724,000       

19 21/09/2024 2215 22 Đặng Xuân Mười 1,000,000           21,724,000       

20 21/09/2024 1808 18 Phạm Thị Mùa 1,000,000           22,724,000       

21 22/09/2024 1110 11 Nguyễn Quang Vinh 1,000,000           23,724,000       

22 22/09/2024 3505 35 Nguyễn Minh Phương 1,000,000           24,724,000       

23 24/09/2024 0507 05 Kim Thị Thu Hiền 1,000,000           25,724,000       

24 24/09/2024 0704 07 Phan Thị Hương 1,000,000           26,724,000       

25 22/04/2025 2903 29 Phạm Văn Đường 1,000,000           27,724,000       

26 14/05/2025 2101 21 Nguyễn Văn Hải 500,000              28,224,000       

27 16/05/2025 0615 06 Nguyễn Thị Nguyên 1,000,000           29,224,000       

28 16/05/2025 1212 12 Nguyễn Ngọc Hà 1,000,000           30,224,000       

29 16/05/2025 3111 31 Bùi Minh Trang 1,000,000           31,224,000       

30 16/05/2025 2103 21 1,000,000           32,224,000       

31 16/05/2025 0709 07 Phạm Hoa Nam 1,000,000           33,224,000       

32 16/05/2025 2111 21 Dương Thị Lan Hải 1,000,000           34,224,000       

33 16/05/2025 3309 33 1,000,000           35,224,000       

34 16/05/2025 2904 29 Đinh Bá Diệt 1,000,000           36,224,000       

35 16/05/2025 12B14 12 Nguyễn Thị Diệu Hồng 1,000,000           37,224,000       

36 16/05/2025 0812 08 Nguyễn Thị Sâm 1,000,000           38,224,000       

37 17/05/2025 2206 22 Vũ Thị Trang 1,000,000           39,224,000       

38 17/05/2025 1202 12 Nguyễn Đức Doanh 1,000,000           40,224,000       

39 17/05/2025 12B16 12 Dương Kim Lan 1,000,000           41,224,000       

40 17/05/2025
1202 12 Trả lại tiền căn 1202 Nguyễn Đức 

Doanh nộp thừa 1,000,000        40,224,000       

41 18/05/2025 1106 11 Lê Thị Nga 1,000,000           41,224,000       

18/05/2025 12A02 12 Nguyễn Tuấn Dũng 1,000,000           42,224,000       

QUỸ ĐIỀU HÒA R4



STT
NGÀY 

THÁNG
SỐ CĂN

SỐ 
TẦNG

DIỄN GIẢI  THU   CHI  TỒN 

19/05/2025 12A10 12 1,000,000           43,224,000       

19/05/2025 1815 18 Nguyễn Thị Nga 1,000,000           44,224,000       

20/05/2025 1708 17 Đỗ Hữu Khánh Hội 1,000,000           45,224,000       

20/05/2025 2816 28 Phạm Thị Oanh 1,000,000           46,224,000       

20/05/2025 1113 11 Nguyễn Văn Hùng 1,000,000           47,224,000       

20/05/2025 12B13 12 Trần Thị Dung 1,000,000           48,224,000       

20/05/2025 3809 38 Nguyễn Thị Kim Ngân 1,000,000           49,224,000       

21/05/2025 2102 21 Dương Thị Thu Trang 1,000,000           50,224,000       

21/05/2025 1614 16 Lê Tiến Thành 1,000,000           51,224,000       

22/05/2025
2816 28 Trả lại tiền căn 2816 Phạm Thị Oanh 

nộp thừa 1,000,000        50,224,000       

22/05/2025 1006 10 1,000,000           51,224,000       

22/05/2025 1213 12 Trần Thị Thu Hồng 1,000,000           52,224,000       

22/05/2025 2408 24 Quách Thu Trang 1,000,000           53,224,000       

22/05/2025 3009 30 1,000,000           54,224,000       

22/05/2025 2210 22 1,000,000           55,224,000       

22/05/2025 2211 22 1,000,000           56,224,000       

22/05/2025 3403 34 1,000,000           57,224,000       

23/05/2025 12A03 12 Trần Thị Tú Quỳnh 1,000,000           58,224,000       

23/05/2025 12A04 12 Trần Thị Tú Quỳnh 1,000,000           59,224,000       

23/05/2025 12A14 12 Trần Thị Tú Quỳnh 1,000,000           60,224,000       

23/05/2025 3813 38 JUNG EUNJIN 1,000,000           61,224,000       

23/05/2025 1909 19 Bùi Đức Tâm 1,000,000           62,224,000       

23/05/2025 2203 22 Nguyễn Đức Thủy Chung 1,000,000           63,224,000       

23/05/2025 3414 34 BAEK SANG MIN 1,000,000           64,224,000       

23/05/2025 2808 28 1,000,000           65,224,000       

23/05/2025 2201 22 Lại Minh Trí 1,000,000           66,224,000       

24/05/2025 1215 12 Ngô Thị Liên 1,000,000           67,224,000       

26/05/2025 0702 07 Nguyễn Thị Tuyết 1,000,000           70,224,000       

26/05/2025 1603 16 1,000,000           71,224,000       

27/05/2025 2116 21 Nguyễn Thị Thanh 1,000,000           72,224,000       

28/05/2025 2005 20 1,000,000           73,224,000       

28/05/2025 HWANG INJAE 1,000,000           74,224,000       

29/05/2025 3211 32 Nguyễn Thị Nhung 1,000,000           75,224,000       



STT Mã căn Tầng Số tiền Ghi chú

1 0607 06

2 0707 07

3 1004 10

4 1012 10

5 1114 11

6 12A06 12

7 12A08 12

8 12A11 12

9 12A13 12

10 12A16 12

11 12B01 12

12 12B08 12

13 12B11 12

14 12B15 12

15 1605 16

16 1615 16

17 1813 18

18 1904 19

19 1907 19

20 1908 19

21 2003 20

22 2009 20

23 2015 20

24 2104 21

25 2212 22

26 2213 22

27 2301 23

28 2302 23

29 2407 24

30 2715 27

31 2810 28

32 3003 30

33 3004 30

DANH SÁCH CĂN HỘ CHƯA ĐÓNG QUỸ ĐIỀU HÒA ĐẾN 

04/06/2025



STT Mã căn Tầng Số tiền Ghi chú

34 3202 32

35 3401 34

36 3406 34

37 3503 35

38 3509 35

39 3613 36

40 3801 38

41 3804 38

42 3816 38

43 3901 39

44 3912 39

45 4008 40


